
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN 

TỐI CAO 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    

         Số: 58/QĐ-VKSTC Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tặng Bằng khen của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

  

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 01/2019/TT-VKSTC ngày 14/5/2019, Thông tư số 

01/2020/TT-VKSTC ngày 15/12/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 

tối cao quy định về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân; 

Xét đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Tặng Bằng khen của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

cho 78 tập thể và 239 cá nhân trong ngành Kiểm sát nhân dân đã có thành tích 

xuất sắc trong Phong trào thi đua “Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội hằng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” (có danh sách kèm theo). 

 Điều 2. Tiền thưởng cho các tập thể và cá nhân được tặng Bằng khen 

tại Điều 1 theo quy định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Thi đua 

- Khen thưởng, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính Viện kiểm sát nhân dân 

tối cao, các tập thể và cá nhân có tên tại Điều 1 thi hành Quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Cổng thông tin điện tử VKSND tối cao (để đăng tải); 

- Lưu: VT, V16. 

VIỆN TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

 
  

Nguyễn Huy Tiến 

 

 

 

 



PHỤ LỤC  

TIỀN THƯỞNG CHO CÁC TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN  

CỦA VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO 

Đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Thực hiện thắng lợi 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) 

theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”  

(Kèm theo Quyết định số 58/QĐ-VKSTC ngày 18 tháng 9 năm 2024 

của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao) 

 
 

1. Tiền thưởng cho mỗi tập thể được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 

tối cao tặng Bằng khen là 7.020.000 đồng (Bảy triệu không trăm hai mươi nghìn 

đồng chẵn). 

2. Tiền thưởng cho mỗi cá nhân được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 

tối cao tặng Bằng khen là 3.510.000 đồng (Ba triệu năm trăm mười nghìn 

đồng chẵn)./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

TẬP THỂ CÁC ĐƠN VỊ THUỘC VKSND TỐI CAO ĐƯỢC 

VIỆN TRƯỞNG VKSND TỐI CAO TẶNG BẰNG KHEN 

Phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội  

hằng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu  

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 

(Kèm theo Quyết định số 58/QĐ-VKSTC ngày 18 tháng 9 năm 2024 

của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao) 

 

VỤ THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT XÉT XỬ HÌNH SỰ 

1.  Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm 

các vụ án kinh tế, an ninh, ma túy, tham nhũng, chức vụ và hoạt động tư 

pháp, Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự 

VỤ KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH, KINH DOANH 

THƯƠNG MẠI, LAO ĐỘNG VÀ NHỮNG VIỆC KHÁC  

THEO QUI ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT 

2.  Phòng Tham mưu - tổng hợp, Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành 

chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo 

quy định của pháp luật 

VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ VÀ TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP VỀ HÌNH SỰ 

3.  Phòng Đối ngoại, Vụ Hợp tác quốc tế và Tương trợ tư pháp về hình sự 

VĂN PHÒNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO 

4.  Phòng Tham mưu Tổng hợp, Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

5.  Phòng Cơ yếu, Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

CƠ QUAN ĐIỀU TRA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO 

6.  Văn phòng Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

THANH TRA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO 

7.  Phòng Tham mưu Tổng hợp, Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

TRƯỜNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KIỂM SÁT TẠI THÀNH PHỐ  

HỒ CHÍ MINH 

8.  Phòng Tổ chức Hành chính, Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm 

sát tại Thành phố Hồ Chí Minh./. 

 



DANH SÁCH 

TẬP THỂ ĐƠN VỊ THUỘC VKSND CẤP CAO  

ĐƯỢC VIỆN TRƯỞNG VKSND TỐI CAO TẶNG BẰNG KHEN 

Phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội  

hằng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội  

đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 

(Kèm theo Quyết định số 58/QĐ-VKSTC ngày 18 tháng 9 năm 2024 

của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao) 

 

 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI 

1.  Viện kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc kinh doanh thương mại, lao 

động và những việc khác theo quy định của pháp luật, Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao tại Hà Nội./. 

 



DANH SÁCH 

TẬP THỂ CÁC ĐƠN VỊ THUỘC VKSND CẤP TỈNH  

ĐƯỢC VIỆN TRƯỞNG VKSND TỐI CAO TẶNG BẰNG KHEN 

Phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội  

hằng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội  

đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 

(Kèm theo Quyết định số 58/QĐ-VKSTC ngày 18 tháng 9 năm 2024 

của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao) 

 

 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

1.  Viện kiểm sát nhân dân quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

2.  Phòng kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, các vụ, việc kinh 

doanh, thương mại, lao động và các vụ, việc khác theo quy định của pháp 

luật, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 

3.  Viện kiểm sát nhân dân Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

4.  Viện kiểm sát nhân dân quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG 

5.  Phòng Tổ chức cán bộ, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG 

6.  Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm 

án  hình sự về an ninh, ma túy, kinh tế và tham nhũng, chức vụ, Viện kiểm 

sát nhân dân tỉnh Hà Giang 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

7.  Phòng Tổ chức cán bộ, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN 

8.  Viện kiểm sát nhân dân huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

9.  Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm 

án hình sự về an ninh, ma túy, kinh tế, chức vụ và tham nhũng, Viện kiểm 

sát nhân dân tỉnh Hòa Bình 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 

10.  Thanh tra - Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư 

pháp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang 
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11.  Viện kiểm sát nhân dân huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 

12.  Viện kiểm sát nhân dân thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN 

13.  Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án 

hình sự về kinh tế và tham nhũng, chức vụ, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng 

Yên 

14.  Viện kiểm sát nhân dân thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM 

15.  Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm 

án hình sự về an ninh, ma túy, kinh tế và tham những, chức vụ, Viện kiểm 

sát nhân dân tỉnh Hà Nam 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 

16.  Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

17.  Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự, 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa 

18.  Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

19.  Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

20.  Viện kiểm sát nhân dân huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN 

21.  Viện kiểm sát nhân dân huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An  

22.  Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An 

23.  Phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, Viện kiểm 

sát nhân dân tỉnh Nghệ An 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH 

24.  Viện kiểm sát nhân dân huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH 

25.  Phòng Tổ chức cán bộ, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình 
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 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA 

26.  Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm 

án hình sự, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

27.  Phòng Tổ chức cán bộ, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận 

28.  Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI 

29.  Viện kiểm sát nhân dân huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 

30.  Văn phòng tổng hợp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum 

31.  Viện kiểm sát nhân dân thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK 

32.  Phòng Tổ chức cán bộ, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG 

33.  Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự , 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đăk Nông 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 

34.  Phòng Tổ chức cán bộ, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC 

35.  Thanh tra - Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư 

pháp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE 

36.  Văn phòng tổng hợp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG 

37.  Phòng Tổ chức cán bộ, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH 

38.  Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm 

án hình sự, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh 

39.  Viện kiểm sát nhân dân huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG 

40.  Văn phòng tổng hợp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang 
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41.  Phòng Kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, vụ án hành chính và những 

việc khác theo quy định của pháp luật, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu 

Giang 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG 

42.  Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm 

án hình sự về trật tự xã hội Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng 

43.  Viện kiểm sát nhân dân huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU 

44.  Viện kiểm sát nhân dân huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU 

45.  Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm 

án hình sự, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu  

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

46.  Viện kiểm sát nhân dân thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN 

47.  Viện kiểm sát nhân dân huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU 

48.  Phòng Tổ chức cán bộ, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu 

49.  Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI 

50.  Phòng Tổ chức cán bộ, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI 

51.  Văn phòng tổng hợp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

52.  Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm 

án hình sự về an ninh, ma túy, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng 

53.  Văn phòng tổng hợp, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH 

54.  Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm 

án hình sự về trật tự xã hội, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh 

55.  Viện kiểm sát nhân dân thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh 
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 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG 

56.  Phòng Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, 

thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật, Viện 

kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương 

57.  Viện kiểm sát nhân dân thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH 

58.  Viện kiểm sát nhân dân thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH 

59.  Viện kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

60.  Viện kiểm sát nhân dân quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

61.  Viện kiểm sát nhân dân thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 

62.  Phòng Kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN 

63.  Phòng kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án  hành chính và 

những việc khác theo quy định của pháp luật, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Phú Yên 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

64.  Văn phòng tổng hợp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

65.  Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm 

án hình sự về an ninh, ma túy, kinh tế và tham nhũng, chức vụ, Viện kiểm 

sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG 

66.  Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 

67.  Phòng kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự, Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Đồng Nai 

68.  Viện kiểm sát nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LONG AN 

69.  Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An./. 
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DANH SÁCH 

CÁ NHÂN CÁC ĐƠN VỊ THUỘC VKSND TỐI CAO  

ĐƯỢC VIỆN TRƯỞNG VKSND TỐI CAO TẶNG BẰNG KHEN 

Phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội  

hằng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết  

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 

(Kèm theo Quyết định số 58/QĐ-VKSTC ngày 18 tháng 9 năm 2024 

của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao) 

 
 

 

 

VỤ THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT ĐIỀU TRA ÁN MA TUÝ 

1.  Lê Chí Dũng Phó Trưởng phòng Thực hành quyền công tố và 

kiểm sát điều tra án ma túy các tỉnh phía Bắc, 

Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều 

tra án ma túy 

VỤ THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT ĐIỀU TRA  

ÁN THAM NHŨNG, CHỨC VỤ 

2.  Nguyễn Văn Trọng Kiểm sát viên cao cấp, Vụ Thực hành quyền công 

tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ 

VỤ KIỂM SÁT VÀ GIẢI QUYẾT ĐƠN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRONG HOẠT ĐỘNG 

TƯ PHÁP 

3.  Nguyễn Thị Hạnh Trưởng phòng, Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn 

khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp 

VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ VÀ TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP HÌNH SỰ 

4.  Bùi Việt Dương Phó Vụ trưởng, Vụ Hợp tác quốc tế và Tương 

trợ tư pháp về hình sự 

 VỤ PHÁP CHẾ VÀ QUẢN LÝ KHOA HỌC 

5.  Lại Thị Thu Hà Trưởng phòng Khoa học kiểm sát, Vụ Pháp chế 

và Quản lý khoa học 

VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ 

6.  Tăng Ngọc Tuấn Vụ trưởng, Vụ Tổ chức cán bộ 

VỤ THI ĐUA KHEN THƯỞNG 

7.  Nguyễn Như Hùng Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng 

VĂN PHÒNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO 

8.  Phạm Thanh Từng Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối 

cao 

9.  Phạm Thị Thanh Hiền Nhân viên, Văn phòng Viện kiểm sát nhân 

dân tối cao 
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10.  Trần Hoàng Tâm Nhân viên, Đại điện Văn phòng tại Thành 

phố Hồ Chí Minh 

 CƠ QUAN ĐIỀU TRA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO 

11.  Lê Xuân Lộc Thủ trưởng Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân 

dân tối cao 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIỂM SÁT HÀ NỘI 

12.  Khúc Thị Phương 

Nhung 

Phó Trưởng khoa Pháp luật Kinh tế - Quốc tế, 

Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội 

TRƯỜNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KIỂM SÁT                                     

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

13.  Trần Thị Huyền Phó Trưởng khoa Kiểm sát hình sự, Trường Đào 

tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành 

phố Hồ Chí Minh 

14.  Đỗ Thị Quý Phó Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, 

Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại 

Thành phố Hồ Chí Minh 

TẠP CHÍ KIỂM SÁT 

15.  Bùi Thu Trang Kế toán trưởng, Tạp chí Kiểm sát 

BÁO BẢO VỆ PHÁP LUẬT 

16.  Nguyễn Hoàng Long Trưởng Văn phòng đại diện khu vực Miền trung 

- Tây nguyên, Báo Bảo vệ pháp luật./. 

 



DANH SÁCH 

CÁ NHÂN CÁC ĐƠN VỊ THUỘC VKSND CẤP CAO  

ĐƯỢC VIỆN TRƯỞNG VKSND TỐI CAO TẶNG BẰNG KHEN 

Phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội  

hằng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết  

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 

(Kèm theo Quyết định số 58/QĐ-VKSTC ngày 18 tháng 9 năm 2024 

của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao) 

 
 

 

 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI 

1.  Nguyễn Thanh Hải Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại 

Hà Nội 

2.  Phạm Thị Minh Yến   Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao 

tại Hà Nội 

3.  Nguyễn Huy Hải Phó Chánh Văn phòng, Viện kiểm sát nhân dân 

cấp cao tại Hà Nội 

4.  Vi Thị Tuyết Minh Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra và Thi 

đua, khen thưởng, Văn phòng, Viện kiểm sát nhân 

dân cấp cao tại Hà Nội 

5.  Lê Thị Thanh Nga Kiểm tra viên cao cấp, Viện kiểm sát nhân dân cấp 

cao tại Hà Nội 

6.  Vũ Thị Đào Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát nhân dân 

cấp cao tại Hà Nội 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

7.  Trần Đức Dương Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao 

tại Đà Nẵng 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

8.  Huỳnh Văn Ri Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao 

Thành phố Hồ Chí Minh 

9.  Phạm Thị Thanh Tuyết Phó Viện trưởng Viện 3, Viện kiểm sát nhân dân 

cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh 

10.  Trịnh Thị Hoàng Lan Kiểm tra viên cao cấp, Viện kiểm sát nhân dân cấp 

cao Thành phố Hồ Chí Minh 

11.  Nguyễn Thị Thanh Nhi Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân cấp 

cao Thành phố Hồ Chí Minh./. 



DANH SÁCH 

CÁ NHÂN CÁC ĐƠN VỊ THUỘC VKSND CẤP TỈNH  

ĐƯỢC VIỆN TRƯỞNG VKSND TỐI CAO TẶNG BẰNG KHEN 

Phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội  

hằng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết  

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 

(Kèm theo Quyết định số 58/QĐ-VKSTC ngày 18 tháng 9 năm 2024 

của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao) 

 
 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

1.  Ngô Hồng Sơn Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Hà Nội 

2.  Nguyễn Văn Thuận Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân quận 

Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

3.  Hoàng Đình Thủy Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

4.  Huỳnh Thị Ngọc Hoa Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh 

5.  Nguyễn Thanh Sang Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh 

6.  Võ Thành Đủ Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát nhân 

dân Thành phố Hồ Chí Minh 

7.  Lê Trương Hà Linh Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát nhân 

dân Thành phố Hồ Chí Minh 

8.  Lê Viễn Phương Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát nhân 

dân Thành phố Hồ Chí Minh 

9.  Nguyễn Thị Thanh Phương Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát nhân 

dân Thành phố Hồ Chí Minh 

10.  Nguyễn Công Thắng Phó Trưởng phòng, Phòng kiểm sát kiểm sát 

việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình 

sự, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ 

Chí Minh 

11.  Lê Minh Trí Chánh Văn phòng tổng hợp, Viện kiểm sát 

nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 

12.  Đặng Văn Sỹ Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân 

dân Thành phố Hồ Chí Minh 

13.  Nguyễn Thị Khánh Hòa Phó Trưởng phòng, Viện kiểm sát nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh 

14.  Nguyễn Thị Thanh Mai Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 
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15.  Nguyễn Công Hưng Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 

16.  Nguyễn Ngọc Bích Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 

17.  Lê Thị Diễm Khanh Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân 

quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 

18.  Đặng Thị Dương Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân 

quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh 

19.  Nguyễn Việt Trung Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân 

quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh 

20.  Lê Minh Hoàng Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân 

dân quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 

21.  Bùi Lê Thùy Dung Kiểm tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận 

Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 

22.  Nguyễn Thị Thanh Hà Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân 

Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh 

23.  Bùi Thị Tâm Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh 

24.  Lã Phúc Tuấn Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân 

Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG 

25.  Đàm Thị Hòa Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG 

26.  Đặng Bình Giang Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Hà Giang 

27.  Nguyễn Đăng Thọ Trưởng phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm 

giam và thi hành án, Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Hà Giang 

28.  Đặng Thị Hoa Mai Trưởng phòngTổ chức cán bộ, Viện kiểm 

sát nhân dân tỉnh Hà Giang 

29.  Ấu Bá Lãng Phó Chánh Văn phòng, Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh Hà Giang 

30.  La Ngọc Thiện Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân huyện  

Bắc Quang, tỉnh Hà Giang 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

31.  Phạm Thu Huyền Phó Chánh Văn Phòng, Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn 
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32.  Trịnh Thị Viện Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Viện kiểm 

sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

33.  Phạm Ngọc Hải Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang 

34.  Trần Đức Hiệp Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân thành 

phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 

35.  Nguyễn Kiên Cường Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN 

36.  Lê Xuân Thủy Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Bắc Kạn 

37.  Nguyễn Ngọc Sơn Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân thành 

phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

38.  Ngô Bảo Ngọc Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Hòa Bình 

39.  Nguyễn Xuân Từ Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 

40.  Nguyễn Trường Thọ Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Bắc Giang 

41.  Nguyễn Đức Toàn Kiểm tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thị xã 

Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 

42.  Nguyễn Minh Nguyệt Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân 

dân thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 

43.  Hán Công Nguyên Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC 

44.  Lê Tất Hiếu Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Vĩnh Phúc 

45.  Nguyễn Thành Đăng Trưởng phòng Thực hành quyền công tố, 

kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử sơ thẩm 

án hình sự về an ninh, ma tuý, kinh tế và 

tham nhũng, chức vụ, Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh Vĩnh Phúc 
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 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN 

46.  Nguyễn Minh Tiến Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân thị xã 

Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM 

47.  Nguyễn Thị Thu Hiền Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 

48.  Nguyễn Văn Hậu Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Nam Định 

49.  Trần Quốc Hoàn Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Nam Định 

50.  Phạm Quốc Hương Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Hải Hậu, tỉnh Nam Định 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH 

51.  Vũ Văn Diệu Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ 

52.  Nguyễn Đức Thanh Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Thanh Hóa 

53.  Phạm Tiến Dũng Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN 

54.  
Tôn Thiện Phương 

Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Nghệ An 

55.  
Trần Văn Thập 

Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân 

dân thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An 

56.  
Trần Văn Luyến 

Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân thị 

xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An 

57.  Nguyễn Thị Minh Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An 

58.  Phan Hiếu Thảo Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An 

59.  Nguyễn Thị Giang Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An 

60.  Đậu Công Hữu Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An 
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61.  Đặng Kim Sơn Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Yên Thành, tỉnh Nghệ An 

62.  Đỗ Thị Ánh Nguyệt Nhân viên, Viện kiểm sát nhân dân thị xã 

Thái Hòa, tỉnh Nghệ An 

63.  Trần Thị Hoan Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An 

64.  Hoàng Văn Lâm Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An 

65.  Trần Thị Thanh Vĩnh Kiểm tra viên chính, Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Nghệ An 

66.  Cao Thị Thu Hà Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh Nghệ An 

67.  Nguyễn Thị Tùng Linh Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh Nghệ An 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH 

68.  Lê Thị Quỳnh Hoa Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Hà Tĩnh 

69.  Nguyễn Xuân Bằng Trưởng phòng Thực hành quyền công tố, 

kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm 

án hình sự về trật tự xã hội, Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Hà Tĩnh 

70.  Trần Tiến Dũng Trưởng phòng Thực hành quyền công tố, 

kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự, 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh 

71.  Nguyễn Thế Hoàng Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân 

thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

72.  Lê Anh Tuấn Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

73.  Lê Thị Tình Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ 

74.  Dương Xuân Sanh Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Quảng Trị 

75.  Nguyễn Trường Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Quảng Trị 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

76.  Trần Tuấn Anh Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Viện 

kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 
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77.  Trần Thị Thu Thủy Phó Chánh Văn phòng, Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh Thừa Thiên Huế 

78.  Tạ Đình Thành Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA 

79.  Trần Nguyễn Bích Tuyền Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân 

dân thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

80.  Nguyễn Mạnh Hưng Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Viện kiểm 

sát nhân dân tỉnh Ninh Thuận 

81.  Nguyễn Duy Luân Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

82.  Nguyễn Thị Hường Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Viện kiểm 

sát nhân dân tỉnh Bình Thuận 

83.   Ngô Thị Thu Thủy Phó Chánh Văn phòng, Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh Bình Thuận 

84.  Lê Quang Trí Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận  

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI 

85.  Nguyễn Đình Quang Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Gia Lai 

86.  Trần Công Hùng Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Gia Lai 

87.  Ngô Thị Thúy Vinh Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

88.  Hoàng Minh Chung Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Chư Prông, tỉnh Gia Lai 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 

89.  Phan Minh Cự Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Kon Tum 

90.  Hồ Huy Dương Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Viện kiểm 

sát nhân dân tỉnh Kon Tum 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK 

91.  Nguyễn Xuân Hòa Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Đắk Lắk 
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92.  Nguyễn Thị Nga Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Viện kiểm 

sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk 

93.  Hoàng Văn Thoán Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

94.  Phạm Thị Đường Phụ trách kế toán, Viện kiểm sát nhân dân 

thị xã  Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk 

95.  Phạm Thế Hà Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk 

96.  Đặng Văn Hào Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk 

97.  Hồ Xuân Thắng Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG 

98.  Nguyễn Thị Thơm Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh Đăk Nông 

99.  Phạm Thị Thanh Hoa Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Đăk R’lấp, tỉnh Đăk Nông 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 

100.  Nguyễn Thành Minh Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm 

Đồng  

101.  Trần Thị Sinh  Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Viện kiểm 

sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng 

102.  Đặng Văn Đông  Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân thành 

phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

103.  Phan Văn Sinh  Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng 

104.  Vũ Đức Thành  Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát thành phố 

Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

105.  Trần Văn Hậu Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH 

106.  Nguyễn Thị Xuân Bích Phó Chánh Văn phòng, Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh Tây Ninh 

107.  Nguyễn Thị Cẩm Linh Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC 

108.  Hà Văn Chuyên Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh Bình Phước 
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109.  Lê Phụ Vũ Phó trưởng phòng Kiểm sát việc tạm giữ, 

tạm giam và thi hành án, Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh Bình Phước 

110.  Nguyễn Thị Thúy   Phó Chánh Văn phòng, Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh Bình Phước 

111.  Phan Thị Bửu Trân Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước 

112.  Nguyễn Thành Trung  Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước 

113.  Nguyễn Xuân Giáp Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước 

114.  Đỗ Duy Hiếu Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE 

115.  Châu Văn Thơi Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Bến Tre 

116.  Trần Thanh Thiện Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh Bến Tre 

117.  Trần Thị Pho Phó Chánh Văn phòng, Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh Bến Tre 

118.  Phạm Thị Tuyết Hằng Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre 

119.  Đặng Truyền Giang Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre 

120.  Nguyễn Thị Thảo Loan Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG 

121.  Võ Văn Ri Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Vĩnh Long 

122.  Trần Văn Dũng Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Viện kiểm 

sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long 

123.  Nguyễn Quang Khải Trưởng phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm 

giam và thi hành án, Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Vĩnh Long 

124.  Nguyễn Thị Thùy Mai Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh Vĩnh Long 

125.  Võ Nhựt Linh Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long 
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 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH 

126.  Nguyễn Thanh Bình Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Trà Vinh 

127.  Phạm Thanh Lân Trưởng phòng Thực hành quyền công tố, 

kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án 

hình sự, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà 

Vinh 

128.  Trần Thanh Lan Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Viện 

kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh 

129.  Huỳnh Thanh Huấn Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh 

130.  Nguyễn Hoàng Thân Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP 

131.  Nguyễn Văn Chí Phương Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp 

132.  Trần Minh Thắng Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

133.  Nguyễn Đình Trung Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân thành phố 

Cần Thơ 

134.  Lê Thị Kim Loan Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát nhân 

dân thành phố Cần Thơ 

135.  Phan Hữu Long Trưởng phòng Thực hành quyền công tố, 

kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án 

hình sự về trật tự xã hội, Viện kiểm sát nhân 

dân thành phố Cần Thơ 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG 

136.   Nguyễn Thanh Liêm Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

137.  Lê Minh Hải Trưởng phòng Thực hành quyền công tố, 

kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án 

hình sự, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu 

Giang 

138.  Đỗ Thế Cường Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Châu Thành, tỉnh Hậu Giang 

139.  Đặng Kim Quang Phó Trưởng phòng Kiểm sát giải quyết các 

vụ, việc dân sự, vụ án hành chính và những 

việc khác theo quy định của pháp luật, Viện 

kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang 
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140.  Nguyễn Trúc Hà Chuyên viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG 

141.  Nguyễn Hồng Phuông  Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc 

Trăng 

142.  Lâm Minh Duy Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân thành 

phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU 

143.  Trần Vũ Tiến Huy Chánh Văn phòng, Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh Cà Mau 

144.  Nguyễn Ngọc Lan Kiểm tra viên chính, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Cà Mau  

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU 

145.  Huỳnh Diễm Lệ Phó Trưởng phòng Kiểm sát giải quyết các 

vụ, việc dân sự, vụ án hành chính và những 

việc khác theo quy định của pháp luật, Viện 

kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

146.  Hồ Tiến Dũng Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

An Giang 

147.  Nguyễn Thị Thùy Trang Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An 

Giang 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN 

148.  Nguyễn Thị Hải Hà Phó Chánh Văn phòng, Văn phòng tổng hợp 

VKSND tỉnh Điện Biên 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU 

149.  Bùi Thị Minh Quế Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Tam Đường, tỉnh Lai Châu 

150.  Phùng Mai Hoa Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân 

dân thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

151.  Phùng Mạnh Hùng Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Sơn La 

152.  Bùi Lan Oanh Trưởng phòng Tổ chức - Cán bộ, Viện kiểm 

sát nhân dân tỉnh Sơn La 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI 

153.  Dương Hùng Yên Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Lào Cai 
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154.  Lê Việt Hòa Chánh văn phòng tổng hợp, Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Lào Cai 

155.   Cao Vân Anh Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành 

phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai 

156.  Phạm Thị Thúy Liên Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Bắc Hà, tỉnh Lào Cai 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI 

157.  Trần Thị Hương Giang Chuyên viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Yên Bái 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

158.  Vũ Mạnh Hùng Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân thành 

phố Hải Phòng 

159.  Đồng Thị Lan Anh Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát nhân 

dân thành phố Hải Phòng 

160.  Võ Thị Mai Phương Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân quận 

Lê Chân, thành phố Hải Phòng 

161.  Đoàn Quảng Hưng Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân 

dân quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH 

162.  Tạ thị Minh Thảo Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh Quảng Ninh 

163.  Vũ Ngọc Quyên Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh Quảng Ninh 

164.  Trần Xuân Vọng Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân 

dân thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG 

165.  Nguyễn Quang Trung Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Hải Dương 

166.  Nguyễn Như Sáng Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh Hải Dương 

167.  Phạm Thị Thuỳ Phó Trưởng phòng, Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Hải Dương 

168.  Nguyễn Thị Hồng Hạnh Trưởng phòng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Hải Dương 

169.  Lê Thị Phương Dung Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân 

dân thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

170.  Cao Thị Thu Trang Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân 

dân thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương 
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171.  Phùng Văn Huấn Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH 

172.  Đoàn Anh Phương Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Bắc Ninh 

173.  Nguyễn Phương Thảo Phó Chánh Văn phòng, Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh Bắc Ninh 

174.  Hoàng Văn Hồng Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh Bắc Ninh 

175.  Vũ Văn Mạnh Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân thị xã 

Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH 

176.  Phạm Đức Hoành Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Hưng Hà, tỉnh Thái Bình 

177.  Đặng Huyền Trang Kiểm sát viên sơ cấp Viện kiểm sát nhân 

dân thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình 

178.  Phạm Thị Yến Kiểm sát viên sơ cấp Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

179.  Nguyễn Văn Hưng Trưởng phòng, Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Đà Nẵng  

180.  Nguyễn Thị Bạch Tuyết Chánh Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Đà Nẵng  

181.  Nguyễn Thanh Bình Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 

quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

182.  Nguyễn Văn Quân Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh Quảng Nam 

183.  Nguyễn Phước Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam 

184.  Bùi Văn Cảnh Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam 

185.  Phạm Thị Hà Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam 

186.  Phan Ngọc Quà Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam 
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 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI 

187.  Bùi Thị Thanh Hiền Phó Trưởng phòng, Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Quảng Ngãi 

188.  Bùi Thị Tuyết Mai Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân 

huyện huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 

189.  Nguyễn Minh Chung Phó Chánh Văn phòng, Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh Bình Định 

190.  Trương Văn Đình Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân 

dân thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định 

191.  Lê Thị Kim Chung Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định 

192.  Nguyễn Thị Hoa Lý Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân 

dân thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN 

193.  Huỳnh Ngọc Thanh Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Phú Yên. 

194.  Phạm Thị Liên Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Phú Yên 

195.  Nguyễn Thị Hồng Loan Trưởng phòng tổ chức cán bộ, Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Phú Yên. 

196.  Ngô Thị Hồng Minh Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành 

phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

197.  Ngô Xuân Thành Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

198.  Nguyễn Diệu Thùy Chánh Văn phòng, Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

199.  Ma Quang Lâm Trưởng phòng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 

200.  Nguyễn Thị Thanh Thủy Phó Trưởng phòng, Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG 

201.  Phạm Thị Mai  Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh Bình Dương 

202.  Lê Minh Điền  Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 



14 

 

203.  Võ Thành Lộc  Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 

204.  Nguyễn Mạnh Thắng Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Đồng Nai 

205.  Hoàng Thị Thùy Giang Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LONG AN 

206.  Nguyễn Công Pha Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Long An 

207.  Nguyễn Văn Kho Trưởng phòng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Long An 

208.  Phạm Thị Thanh Nhã Chánh Văn phòng, Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Long An 

209.  Trần Văn Tý Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An 

210.  Nguyễn Đình Trắc  Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Mộc Hoá, tỉnh Long An 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG 

211.  Nguyễn Thành Phúc Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Tiền Giang 

212.  Mai Thị Út Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang./. 
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